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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH gỗ ván ép Tân Tạo 

 - Địa chỉ văn phòng: Cụm công nghiệp Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

 - Người đại diện theo pháp luật của dự án đầu tư: (ông) Hứa Ngọc Bình. 

 - Điện thoại: 0818565360 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 

2400943725 đăng ký lần đầu ngày 05/8/2022, đăng ký thay đổi lần thứ nhất 

ngày 13/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp. 

 - Dự án đầu tư của Công ty TNHH gỗ ván ép Tân Tạo không thuộc đối 

tượng phải thực hiện cấp chứng nhận đầu tư căn cứ tại điểm a, Khoản 2, Điều 37 

Luật Đầu tư 2020. 

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gỗ ván ép Tân Tạo 

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

Địa điểm thực hiện dự án: thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần đầu tư, 

xây dựng và thương mại Bảo Ngọc tại Cụm công nghiệp Vôi-Yên Mỹ, thôn An 

Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.  

 

Hình 1.1. Vị trí của dự án qua ảnh vệ tinh 
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2.2. Quy mô của dự án đầu tư: 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công): căn cứ khoản 3, Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13/6/2019, dự án có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng thuộc nhóm C (Dự án công 

nghiệp có vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng). 

- Phân loại theo tiêu chí về môi trường: Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm 

III quy định tại STT 2, phụ lục V kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường.  

- Dự án “Nhà máy sản xuất gỗ ván ép Tân Tạo” đã được UBND huyện 

Lạng Giang cấp Giấy phép môi trường theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án, để thuận 

tiện cho nhu cầu sản xuất, chủ dự án đầu tư thêm công đoạn sơn làm thay đổi 

quy trình công nghệ sản xuất so với giấy phép môi trường đã được phê duyệt. 

Do đó để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ khí thải phát sinh từ quá trình sơn, chủ 

đầu tư đã lắp đặt 01 hệ thống xử bụi sơn công suất 20.000-25.500 m3/giờ và 01 

hệ thống xử lý hơi sơn công suất 9.581-22.736  m3/giờ. (Chi tiết các hệ thống 

được trình bày chi tiết ở các chương sau của báo cáo). 

Ngoài ra chủ dự án thay đổi nguyên liệu lò dầu truyền nhiệt và diện tích 

các kho chứa chất thải. Các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trường đã 

được phê duyệt như sau: 

TT 
Nội dung 

thay đổi 

Nội dung Giấy 

phép môi 

trường đã được 

phê duyệt 

Nội dung thay 

đổi so với Giấy 

phép mô trường 

đã được phê 

duyệt 

Lý do điều chỉnh 

1 
Công đoạn 

sơn 

Không có công 

đoạn sơn 

Bổ sung thêm 

công đoạn sơn 

hoàn thiện sản 

phẩm 

Chủ đầu tư thay đổi 

mục tiêu sản xuất 

theo nhu cầu thị 

trường 

2 
Hệ thống xử 

lý khí thải 

02 hệ thống xử lý 

khí thải 

04 hệ thống xử lý 

khí thải. Trong đó 

bổ sung thêm: 

- 01 hệ thống xử 

lý bụi sơn 

- 01 hệ thống xử 

lý hơi sơn 

Đảm bảo thu gom, 

xử lý toàn bộ khí 

thải phát sinh trong 

quá trình hoạt động 

của dự án 
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TT 
Nội dung 

thay đổi 

Nội dung Giấy 

phép môi 

trường đã được 

phê duyệt 

Nội dung thay 

đổi so với Giấy 

phép mô trường 

đã được phê 

duyệt 

Lý do điều chỉnh 

3 

Nguyên liệu 

lò dầu truyền 

nhiệt 

Lò dầu đốt bằng 

than 

Lò dầu đốt bằng 

củi 

Tiết kiệm chi phí 

vận hành và tăng 

hiệu suất toả nhiệt 

cho lò dầu truyền 

nhiệt 

4 

Chiều cao 

ống khói của 

hệ thống xử 

lý khí thải lò 

dầu truyền 

nhiệt 

35m 38,6m 

Tăng khả năng pha 

loãng và khuếch tán 

các chất ô nhiễm 

vào môi trường 

không khí 

5 

Kho chất 

thải rắn công 

nghiệp thông 

thường 

diện tích 20m2 diện tích 27,8 m2 

Để đáp ứng nhu cầu 

thu gom CTRCN 

thông thường phát 

sinh của dự án 

6 
Kho chất 

thải nguy hại 
diện tích 3m2 diện tích 20m2 

Để đáp ứng nhu cầu 

thu gom CTNH phát 

sinh của dự án 

- Căn cứ theo điểm b khoản 3 điều 44 Luật bảo vệ môi trường 2020 dự án 

Nhà máy sản xuất gỗ ván ép Tân Tạo “có một trong các thay đổi về tăng quy 

mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến 

môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp, nhưng không thuộc đối 

tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường”, vì vậy dự án tiến hành lập 

Báo cáo đề xuất cấp lại giấp phép môi trường trình UBND huyện Lạng Giang 

thẩm định, cấp Giấy phép. 

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 và khoản 9 Điều 30 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi 

trường của dự án đầu tư được thực hiện theo Phụ lục XI ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

 Không thay đổi so với Giấy phép môi trường được cấp theo Quyết định số 

2320/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UNBD huyện Lạng Giang. 

- Sản xuất gỗ ván ép 65.000 m2/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Công nghệ sản xuất gỗ ván ép (kèm dòng thải) 

1.Nguyên liệu (Ván ép đã lăn keo 

ép sơ bộ) 

2.Ép nguội 

3.Sửa lại mặt ván 

4.Ép nóng 

7.Chà mặt 

9. Cắt cạnh 

10.Chà bóng 

12.Thành phẩm, đóng gói, xuất hàng 

Lò dầu 

đốt củi 

Tro, bụi, 

khí thải  

- Bụi 

 

- CTR công nghiệp (vụn 

gỗ thừa) 

 

5.Thổi nguội 

6.Bả bề mặt 

- CTR thông thường (bao 

bì bột màu thải, bột bả rơi 

vãi, giẻ lau dính bả,…) 

- Tiếng ồn 

 

CTR thông thường (giẻ lau 

dính keo) 

 

8. Lăn keo, dán mặt 

- CTR thông thường (đầu 

mẩu gỗ thừa) 

11. Sơn 

Trộn keo 

-  Bụi sơn, hơi hữu cơ 
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 * Thuyết minh quy trình: 

Quy trình sản xuất trải qua các bước sau: 

+ Bước 1: Nhập nguyên liệu là ván ép đã lăn keo ép sơ bộ; 

+ Bước 2 (Ép nguội): Các tấm ván ép được cho vào máy ép sơ bộ (không 

gia nhiệt) để cố định tạm thời các tấm ván với nhau; 

+ Bước 3 (Sửa lại mặt ván): thực hiện sửa lại mặt ván cho bằng phẳng 

trước khi cố định bằng nhiệt. 

+ Bước 4 (Ép nóng): Sau khi được cố định sơ bộ ván ghép được chuyển 

sang máy ép nóng để tạo sự kết dính chặt chẽ giữa các lớp ván, nhiệt độ ép 

khoảng 100oC trong vòng 10 phút; 

Nguồn cấp nhiệt cho máy ép nóng sử dụng lò dầu truyền nhiệt được đốt 

bằng củi. 

+ Bước 5 (Thổi nguội): các tấm ván ép sau khi gia nhiệt được xếp lên giá 

và thổi nguội bằng quạt. 

+ Bước 6 (Bả bề mặt): tiếp theo các tấm ván được đưa qua công đoạn bả 

bề mặt để lấp đầy các lỗ hổng, vét lõm trên bà mặt tấm ván ép. 

Bột bả sử dụng bao gồm các thành phần được trộn theo tỷ lệ (50 kg bột đá 

+ 20 lít nước + 0,6kg bột màu) 

+ Bước 7 (Chà mặt): các tấm ván ép sau khi bả bề mặt được cho vào máy 

chà mặt, chà mí để tạo lớp mặt phẳng; 

+ Bước 8 (Lăn keo, dán mặt): sau khi được chà mặt các tấm ván ép tiếp 

tục được phủ keo và dán tấm màng gỗ lên bề mặt để tạo thẩm mỹ sau đó đưa 

vào máy ép nóng để cố định. 

Trộn keo: Keo sử dụng là keo EO thân thiện môi trường, keo được trộn 

với các phụ gia theo tỷ lệ (160kg keo + 75 kg bột mỳ + 1,3 kg chất chống ẩm + 

0,6 kg bột màu) 

+ Bước 9 (Cắt cạnh): tấm ván ép sau đó được đưa qua máy cắt cạnh để có 

kích thước ván theo tiêu chuẩn khoảng 1220 x 2440 x 5 (mm) (Khối lượng 

riêng, d=600 kg/m3). Kích thước ván ép có thể thay đổi theo đơn đặt hàng.  

+ Bước 10 (Chà bóng): tiếp theo tấm ván ép được đưa qua máy chà bóng 

để tạo lớp mặt bóng đẹp. 

+ Bước 11 (Sơn): Sau khi được chà bóng, ván ép được đưa vào máy sơn, 

sản phẩm được sơn phủ bóng bề mặt và làm khô. Chủ dự án lựa chọn công nghệ 

sơn UV. Sơn được bơm lên nhờ thiết bị hút tự động và trải đều trên trống quay. 
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Trống quay sẽ tiếp xúc với bề mặt gỗ và sơn lên bề mặt. Phần sơn dư thừa được 

chảy trở lại và tiếp tục được bơm hút lên và tiếp tục sơn. Quá trình sơn UV được 

thực hiện trong dây chuyền tự động khép kín. 

Quy trình sơn cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bước 12 (Kiểm tra, đóng hàng, xuất hàng): Công đoạn cuối cùng là 

thực hiện kiểm tra các tấm ván ép thành phẩm đáp ứng đủ yêu cầu thì đóng hàng 

và xuất hàng cho khách. 

* Quy trình sản xuất ván ép phát sinh các loại chất thải sau: 

- CTR công nghiệp thông thường: bao bì thải, găng tay giẻ lau thải, tro xỉ, 

đầu mẩu ván thừa, ván hỏng, dăm gỗ từ công đoạn tráng keo, bả, sửa ván, cắt 

ván,... và mùn cưa từ quá trình thu bụi chà mặt, chà bóng. 

- CTNH bao gồm: dầu truyền nhiệt thải, dầu máy tổng hợp thải,... 

- Bụi từ quá trình chà mặt, chà bóng. 

- Khí thải lò dầu truyền nhiệt đốt củi. 

- Bụi, hơi hữu cơ từ quá trình sơn. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 - Ván ép: 65.000 m2/năm tương đương 195 tấn/năm. 

Bán thành phẩm sau chà bóng 

Lăn sơn 1 

Sấy 

Chà mịn 

Lăn sơn 2 

Hơi hữu cơ 

Bụi sơn 

Sấy Hơi hữu cơ 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện nước của dự án: 

* Nhu cầu sử dụng nước:  

- Nguồn cung cấp nước: dự án sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt do 

Công ty Bảo Ngọc lắp đặt, hợp đồng với đơn vị cấp nước sạch. Đối với nước sử 

dụng cho ăn uống dự án mua nước đóng chai bán trên thị trường. 

- Nhu cầu sử dụng nước: căn cứ TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng, 

tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp cho 1 người 

trong 1 ca là 45 lít/người/ca, hệ số không điều hòa 2,5. Sau khi đi vào hoạt động 

ổn định, dự án dự kiến có tối đa khoảng 80 người. Như vậy, nhu cầu sử dụng 

nước của dự án khoảng: 80 x 45 x 2,5 =  9.000 lít/ngày = 9 m3/ngày. 

- Ngoài ra, dự án có sử dụng 01 giếng khoan để phục vụ tưới cây, rửa sân 

đường với lưu lượng sử dụng khoảng 1 m3/ngày. 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn cung cấp điện: dự án sử dụng điện từ lưới điện Quốc gia, cung 

cấp bởi Công ty Điện lực Bắc Giang – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền 

Bắc – Điện lực Lạng Giang. 

- Nhu cầu sử dụng điện: khoảng 13.000 KWh/tháng. 

* Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất. 

Bảng 1.1. Nguyên, vật liệu chính phục vụ sản xuất của dự án  

TT Nguyên liệu 
Đơn 

vị 

Số 

lượng/tháng 

Khối lượng 

(Tấn/tháng) 
Xuất xứ 

1 
Ván ép đã lăn keo ép 

sơ bộ 
m2 5.418 14,9 Việt Nam 

2 Keo dán E0 kg 533 0,533 Trung Quốc 

3 Bột mỳ kg 250 0,25 Việt Nam 

4 Phụ gia chống ẩm kg 4,3 0,0043 Trung Quốc 

5 Bột màu kg 10 0,01 Trung Quốc 

6 Bột đá kg 667 0,667 Việt Nam 

7 Gỗ dán bề mặt m2 65.000 2,2 Việt Nam 

8 
Sơn UV-LJ -342-

150DD-5 
kg 5.040 5,04 

Trung Quốc 
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9 
Sơn UV-LJ -342-

150DD-2 
kg 6.480 6,48 

Trung Quốc 

10 Sơn UV-LJ -322-90D kg 1.600 1,6 Trung Quốc 

11 Sơn UV-LJ -322-30D kg 560 0,56 Trung Quốc 

12 Củi kg 250.000 250 Việt Nam 

Tổng 282,24  

Sơn UV là sơn sử dụng tia UV để phân cắt chất khơi mào tạo phản 

ứng đóng rắn trong sơn. Tia UV có năng lượng lớn. Chính nguồn năng lượng 

này làm phá vỡ kiên kết của các hóa chất khơi mào (hay còn gọi là chất hoạt hóa 

quang học), từ đó sinh ra gốc tự do và khơi mào phản ứng với các liên kết không 

no (thường là nối đôi). Thành phần sơn bao gồm: 

Thành phần Tỉ lệ (%) 

Nhựa Epoxy acrylic 44-60 

Benzyl methacrylate 15-25 

I-hydroxy-cyclohexyl-phenyl 

ketone 

3.5-6.5 

Bột Talcum 5-25 

Bột phủ 3-13 

Sơn UV dự án sử dụng không sử dụng dung môi để pha loãng nên có hàm 

lượng VOC bằng 0, do đó trong quá trình sơn không phát sinh mùi điều này 

giúp cho sơn UV được ưa chuộng vì thân thiện với môi trường. Ngoài ra, vì sơn 

UV có tốc khô rất nhanh (tính bằng đơn vị giây) nên sơn UV là sự lựa chọn 

hàng đầu cho dây chuyền sản xuất hàng loạt. 

Các nguyên vật liệu được sử dụng cho sản xuất của dự án đều được dùng 

phổ biến trong công nghiệp và không sử dụng hóa chất trong danh mục cấm sử 

dụng ở Việt Nam. Sản phẩm ván ép của dự án đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chuẩn 

EO với hàm lượng formalin dư trong ván vô cùng thấp, trong quá trình sản xuất 

dự án sử dụng keo EO là keo thân thiện với môi trường, đạt chứng nhận chất 

lượng quốc tế của SGS không chứa các thành phần độc hại (Phiếu đính kèm phụ 

lục báo cáo). 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Hiện trạng sử dụng đất và các hạng mục công trình của dự án 

Dự án: “Công ty TNHH gỗ ván ép Tân Tạo” của Công ty TNHH gỗ ván 

https://megavietnam.vn/hoa-chat-nganh-son/dong-ran-cho-son
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ép Tân Tạo thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và thương 

mại Bảo Ngọc tại Cụm công nghiệp Vôi-Yên Mỹ, thôn An Long, xã Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhà xưởng (Kí hiệu 02 trên bản vẽ tổng mặt 

bằng) có diện tích sàn 3.825 m2 đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, chủ dự án 

chỉ thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, ngoài ra chủ dự án còn 

thỏa thuận để sử dụng các công trình phụ trợ và đầu tư các công trình bảo vệ 

môi trường, cụ thể như sau. 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng của dự án 

STT Nhóm hạng mục Đơn vị Khối lượng Tiến độ thực hiện 

I. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH 

1.1 Nhà xưởng (Kí hiệu 02) m2 sàn 3.825 
Thuê xưởng từ tháng 

3/2023  

II. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 

2.1 Nhà bảo vệ  m2 15 

Thuê từ tháng 3/2023 
2.2 Nhà để xe  m2 250 

2.3 Nhà ăn m2 50 

2.4 Đường giao thông nội bộ m2 4.444,62 

III. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

3.1 Hệ thống lọc bụi túi vải Hệ thống 01 
Đã hoàn thiện lắp đặt 

tháng 4/2023 

3.2 
Hệ thống xử lý khí thải 

đồng bộ với lò hơi đốt củi 
Hệ thống 01 

Đã hoàn thiện lắp đặt 

tháng 4/2023 

3.3 Hệ thống xử lý bụi sơn Hệ thống 01 
Đã hoàn thiện lắp đặt 

tháng 5/2024 

3.4 Hệ thống xử lý hơi sơn Hệ thống 01 
Đã hoàn thiện lắp đặt 

tháng 5/2024 

3.5 
Kho CTR công nghiệp 

thông thường 
m2 27,8 

Đã hoàn thiện  

3.6 Kho Chất thải nguy hại m2 20 Đã hoàn thiện 

[Nguồn: Chủ dự án] 

5.2. Tiến độ thực hiện dự án:  

Chủ dự án thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và 

thương mại Bảo Ngọc theo hợp đồng thuê xưởng số 03.2023/HĐTNX ngày 

01/3/2023. Chủ dự án đã hoàn thiện lắp đặt máy móc, thiết bị vào tháng 4/2023 và 

đã đi vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 5/2023. Dự án đã được UBND huyện 

Lạng Giang cấp Giấy phép môi trường theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 
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29/12/2023. Tuy nhiên, sau khi được cấp Giấy phép môi trường, dự án đầu tư 

thêm công đoạn sơn làm thay đổi quy trình công nghệ, vì vậy Dự án tiến hành lập 

hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường trình UBND huyện cấp phép theo quy định. 

5.3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của dự án:  

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của dự án 

TT 
Máy móc, thiết 

bị 
Xuất xứ 

Đơn 
vị 

Số 
Lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 

Tiến 
độ 

A Danh mục máy móc theo GPMT đã dc phê duyệt  

1 Máy ép cốt  Trung Quốc Chiếc 5 2022 mới 90% 

 
 
 
 
 

Đã lắp 
đặt 

tháng 
4/2023 

 

2 Máy ép mặt Trung Quốc Chiếc 3 2022 mới 90% 

3 Máy chà bóng Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

4 Máy cắt cạnh Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

5 Máy dán mặt Trung Quốc Chiếc 2 2022 mới 90% 

6 Máy lật Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

7 
Máy cắt thành 

phẩm 
Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

8 
Máy sẻ thanh 

pallet 
Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

9 
Máy sẻ rãnh 

pallet 
Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

10 Máy ép nguội Trung Quốc Chiếc 2 2022 mới 90% 

11 Máy quay keo Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

12 Hệ thống hút bụi Trung Quốc Chiếc 1 2022 mới 90% 

13 Máy ép nóng Trung Quốc Chiếc 2 2022 mới 90% 

14 Nồi dầu Trung Quốc HT 1 2022 mới 90% 

B Danh mục máy móc bổ sung mới 
 

1 
Máy phun sơn 

UY model My – 
1300  

Trung Quốc Bộ 1 2022 mới 90% 

Đã lắp 
đặt 

tháng 
5/2024 

2 
Hệ thống xử lý 

bụi sơn 
Trung Quốc HT 1 2023 mới 90% 

3 
Hệ thống xử lý 

hơi sơn 
Trung Quốc HT 1 2023 mới 90% 

[Nguồn: Chủ dự án] 
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5.4. Nhu cầu về lao động 

Công ty sử dụng 100% lao động người Việt Nam, cụ thể như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu lao động dự kiến của dự án 

STT Vị trí Số 

lượng 

Thời gian 

Tuyển dụng 

1 Quản lý 01 

Từ thàng 

4/2023 

2 Văn phòng 02 

3 Kế toán 01 

4 Lái xe 02 

5 Thủ kho 01 

6 Bảo vệ 02 

7 Công nhân sản xuất gỗ ván ép 71 

 Tổng 80 người  
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trường: 

- Dự án: “Nhà máy sản xuất gỗ ván ép Tân Tạo” của Công ty TNHH gỗ 

ván ép Tân Tạo nằm trong cụm công nghiệp Vôi – Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang. CCN Vôi - Yên Mỹ có tổng diện tích là 13,2 ha được thành lập 

theo Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang 

về việc thành lập các cụm công nghiệp đã hình thành trước ngày 05/10/2009 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang và nằm trong Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bắc Giang 

(Các CCN đã thành lập) – Mục I, Phụ lục IX kèm theo Quyết định số 219/QĐ-

TTg ngày 17/2/2022 của Thủ tướng chính phủ v/v phê duyệt Quy hoạch môi 

trường tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, dự 

án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang, phân vùng môi trường 

được lồng ghép trong quy hoạch tỉnh.  

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư của CCN 

Dự án đầu tư nằm trong CCN Vôi – Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang. CCN đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, trong đó quy định các ngành nghề sản xuất ưu tiên thu hút đầu 

tư của CCN bao gồm: Chế biến gỗ, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng, may 

mặc… Như vậy, dự án “ Nhà máy sản xuất gỗ ván ép Tân Tạo” hoạt động với 

lĩnh vực chế biến gỗ là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề thu hút đầu 

tư của CCN. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận chất thải 

 Hoạt động của dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng tối đa 

khoảng 9 m3/ngày.đêm, chủ dự án đã thỏa thuận với chủ nhà xưởng là Công ty 

cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Bảo Ngọc thu gom, xử lý toàn bộ nước 

thải phát sinh từ dự án. Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Bảo 

Ngọc đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25 m3/ngày.đêm xử 

lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận và hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận xử lý nước thải của dự án. 
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CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang, hiện trạng môi trường 

khu vực dự án không có các thành phần ô nhiễm nghiêm trọng, cũng như không 

có sự cố môi trường nào xảy ra trên khu vực. Mặt khác, căn cứ vào khảo sát thực 

tế, hiện tại dự án đã xây dựng và đã đi vào hoạt động thử nghiệm. Hoạt động của 

dự án phát sinh bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt có khả năng tác động trực tiếp 

đến môi trường tiếp nhận khu vực. Tuy nhiên, chủ dự án đã đầu tư xây dựng, lắp 

đặt hệ thống xử lý khí thải, hợp đồng với chủ nhà xưởng xử lý nước thải đạt quy 

chuẩn trước khi xả thải vào môi trường tiếp nhận, do đó có tác động không lớn. 

Dữ liệu hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án được thực hiện bằng 

phương pháp điều tra, khảo sát thực tế và tham khảo các tài liệu đánh giá tác 

động môi trường của các dự án xung quanh. Hiện trạng đa dạng sinh học của 

khu vực dự án và các khu vực chịu ảnh hưởng của dự án bao gồm: 

- Về đa dạng sinh học trên cạn: dự án thuộc CCN Vôi-Yên Mỹ, thôn An 

Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Khu vực này là khu dân cư 

đang sinh sống, cạnh dự án là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác thuộc CCN. Do 

vậy, hệ sinh vật đã không còn nguyên khai. Thực vật chủ yếu là các loài cây tạo 

bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả và cỏ dại,... Đối với hệ động vật cạn chủ yếu là các 

loài động vật nuôi trong gia đình như gà, vịt, chó..., các loại động vật hoang dã gặp 

rất ít, chủ yếu còn sót lại một số loài chim nhỏ, chuột bọ, rắn và ếch nhái... 

 - Về sinh học dưới nước: Khu vực còn có một số kênh, mương thoát 

nước. Hệ sinh vật dưới nước chủ yếu là các loại cá, tôm cua, ếch nhái,… 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

 Chủ dự án đã thỏa thuận với chủ nhà xưởng là Công ty cổ phần đầu tư, xây 

dựng và thương mại Bảo Ngọc thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường của dự án: 

Căn cứ điểm c khoản 2, điều 28 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: Dự án nằm trong CCN Vôi-Yên Mỹ (thuộc dự án đầu tư trong khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp) nên không phải thực hiện 

đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án. 
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CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công, xây dựng dự án: 

Thời điểm lập báo cáo, dự án đã thuê xưởng và hoàn thiện lắp đặt máy móc 

thiết bị phục vụ sản xuất. Do đó, nội dung báo cáo này không đề xuất các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành. 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

Không thay đổi so với Giấy phép môi trường được cấp theo Quyết định số 

2320/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UNBD huyện Lạng Giang 

2.1.1. Công trình thu gom, thoát nước mưa: 

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã được chủ nhà xưởng đầu tư xây 

dựng hoàn thiện, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được bố trí trên toàn bộ bề mặt của 

dự án, các đường cống thoát nước chạy xung quanh các khu nhà xưởng, công 

trình phụ trợ, sân bê tông,…  

- Cách thức thu gom như sau: 

+ Toàn bộ nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom vào ống nước 

uPVC D90 bố trí dọc hai bên nhà xưởng xuống và chảy vào hệ thống rãnh, hố ga 

thu nước mặt. 

+ Nước mưa chảy tràn trên bề mặt xung quanh nhà xưởng, sân đường được 

thu vào hệ thống rãnh BTCT B200, B300, B500 do chủ nhà xưởng là Công ty cổ 

phần đầu tư, xây dựng và thương mại Bảo Ngọc đầu tư xây dựng và quản lý chung. 

Nước mưa chảy tràn  

khu vực dự án 
Nước mưa trên mái nhà 

Ống uPVC D90 

Rãnh thoát nước mưa chung B200, B300, B500 
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Chủ dự án - Công ty TNHH gỗ ván ép Tân Tạo có trách nhiệm phối hợp 

với Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Bảo Ngọc định kỳ kiểm 

tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp 

thời với tần suất 6 tháng/lần. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho 

hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm 

nhập vào đường thoát nước. 

2.1.2. Công trình thu gom, xử lý nước thải 

Quá trình hoạt động của dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt  

* Tính toán lưu lượng nước thải phát sinh từ dự án: 

Căn cứ TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng, tiêu chuẩn dùng nước sinh 

hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp cho 1 người trong 1 ca là 45 lít/người/ca, 

hệ số không điều hòa 2,5 thì nhu cầu sử dụng nước của dự án như sau: 

 - Sau khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến có tối đa khoảng 80 

người. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước của dự án khoảng: 80 x 45 x 2,5 =  9.000 

lít/ngày = 9 m3/ngày. 

Nước thải ước tính bằng 100% nước cấp, do đó lưu lượng nước thải phát 

sinh của dự án là: 9 m3/ngày 

* Đặc trưng của nguồn nước thải: dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ hoạt động vệ sinh, rửa chân tay, ăn uống của công nhân viên làm 

việc tại nhà máy. Nước thải sinh hoạt này chủ yếu chứa các chất cặn bã, chất lơ 

lửng (SS), dầu mỡ, các hợp chất dinh dưỡng (N,P), vi khuẩn, các vi sinh vật 

trong đó có chứa nhiều hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. Sự ô nhiễm do 

các chất hữu cơ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước khiến cho các 

loài thuỷ sinh trong thủy vực thiếu oxy để sinh sống. 

* Biện pháp xử lý: 

Chủ dự án hợp đồng với chủ nhà xưởng-Công ty cổ phần đầu tư, xây 

dựng và thương mại Bảo Ngọc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

dự án. 
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Quy trình thu gom, xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của dự án 

  + Nước thải từ các xí, tiểu của dự án được thu gom bằng ống uPVC 

đường kính từ D90, D110 về 01 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ, thể tích 27,54 

m3 được xây ngầm dưới chân công trình vệ sinh. 

  + Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án (bao gồm nước thải xí 

tiểu sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải nhà bếp sau khi xử lý 

sơ bộ bằng vải tách dầu và nước rửa tay từ lavabo, nước thoát sàn,...) được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 25 m3/ngày.đêm 

bằng ống thoát nước thải uPVC D125 do chủ nhà xưởng - Công ty Bảo Ngọc 

đầu tư, vận hành. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

Hoạt động sản xuất của dự án có phát sinh các nguồn bụi, khí thải chính: 

- Bụi gỗ phát sinh từ máy chà mặt; 

- Khí thải phát sinh từ lò dầu truyền nhiệt; 

- Bụi sơn phát sinh từ công đoạn chà mặt trong quy trình sơn; 

- Hơi hữu cơ phát sinh từ công đoạn sấy trong quy trình sơn; 

Nước thải sinh hoạt  

Nước xí, tiểu 

Nước chậu rửa, thoát 

sàn, chậu bếp 

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty Bảo 

Ngọc công suất 25 m3/ngày.đêm  

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nguồn tiếp nhận 
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2.2.1. Đối với bụi gỗ phát sinh từ máy chà mặt (Đã lắp đặt thiết bị xử lý) 

Trong quá trình sản xuất, tại khu vực máy chà mặt, máy cắt có phát sinh bụi 

gỗ. Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bằng thiết bị lọc bụi túi vải.  

 

Hình 4.3. Hệ thống xử lý bụi gỗ phát sinh từ máy chà mặt 

Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý như sau: 

 

Hình 4.4. Sơ đồ quy trình xử lý bụi  

Bụi chà mặt 

Thiết bị lọc bụi túi vải  

Khí đầu ra đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

Bán cho đơn vị thu mua 

Bụi gỗ (dạng mùn cưa) 

Ống thoát khí 
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Bụi phát sinh từ máy chà mặt được thu gom qua hệ thống ống nối trực tiếp 

với máy tại nguồn phát sinh bằng ống nhựa PVC D200 đến ống dẫn chính bằng 

tôn mạ kẽm D400 dài 30m. 

Bụi phát sinh từ máy cắt được thu gom qua hệ thống ống nối trực tiếp với máy 

tại nguồn phát sinh bằng ống nhựa PVC D100 đến ống dẫn nhánh bằng tôn mã kẽm 

D300 dài 2m, sau đó đi vào ống dẫn chính bằng tôn mạ kẽm D400 dài 8m. 

Bụi phát sinh từ máy chà mặt và máy cắt sau đó được dẫn vào đường ống 

thu khí bằng tôn mạ kẽm D600 dài 3,3m đến hệ thống lọc bụi túi vải bằng quạt 

hút công suất 10.000 m3/giờ. 

* Cấu tạo của hệ thống lọc bụi túi vải: Thiết bị lọc bụi túi vải bao gồm 

nhiều tay áo hình trụ có đường kính 100mm, với chiều cao từ 2,3m, được giữ 

chặt bằng khung thép. Bên cạnh đó còn được trang bị cơ cấu giũ bụi bằng cơ học 

hoặc khí nén.  

 

Hình 4.5. Cấu tạo thiết bị lọc bụi túi vải (minh họa) 

* Nguyên lý hoạt động: khí thải chứa bụi được thổi vào thiết bị qua các cửa 

dẫn khí, vận tốc khí thải giảm đột ngột khi vào thiết bị lọc khiến gia tốc bụi 

giảm, các hạt bị rơi xuống dưới cửa xả bụi, một phần hạt bụi còn lại bám trên bề 

mặt túi vải, phần khí sạch đi qua túi và đi ra ngoài qua ống thoát khí D500 cao 

5,5m so với mặt đất. Bụi bám trên túi vải định kỳ sẽ được hoàn nguyên bằng 

cách rũ bụi khí nén và rơi cửa xả bụi. Bụi thu được ở dạng mùn cưa được thu 

gom và bán cho đơn vị thu mua hàng ngày. 
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* Hiệu quả xử lý: Thiết bị lọc bụi túi vải có hiệu quả lọc cao (95 – 99%) đối 

với tất cả các kích thước bụi, đặc biệt là bụi có kích thước nhỏ hơn 10µm.  

Khí sạch sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.  

Bảng 4.1. Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý bụi chà mặt 

Thiết bị  Thông số kỹ thuật 

Ống dẫn khí từ 

máy chà mặt 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Kích thước: D200 mm 

Ống dẫn khí 

chính máy chà 

mặt 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D400 mm, L=30m 

Ống dẫn khí từ 

máy cắt 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Kích thước: D100 mm 

Ống dẫn khí 

nhánh máy cắt 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D300 mm, L=2m/nhánh, tổng 3 nhánh 

Ống dẫn khí 

chính máy cắt 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D400 mm, L=8m 

Ống thu khí 
- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D600 mm, L=3,3m 

Hệ thống túi vải 

lọc bụi 

- Lưu lượng thiết kế: 10.000 m3/giờ 

- Số lượng túi lọc: 120 túi, kích thước 100x2500 (mm) 

- Kích thước hệ thống: 4000x2300x5000 (mm) 

Ống thoát khí 

- Đường kính ống: D500 mm 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Chiều cao: 5,5m  

- Tọa độ điểm xả (X:2362062, Y:423862) 

2.2.2. Đối với khí thải phát sinh từ lò dầu truyền nhiệt đốt củi (đã lắp đặt thiết 

bị xử lý đồng bộ) 

 Dự án thay đổi nguyên liệu từ đốt bằng than sang đốt bằng củi.  

Dự án có 01 lò dầu truyền nhiệt đốt bằng củi phục vụ sản xuất sẽ phát 

sinh khí thải. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu (củi) có chứa các 

thành phần khí thải độc hại: bụi, CO2, CO, NOx, SO2… 

 Chủ dự đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đồng bộ với lò. Quy trình xử lý 

như sau: 
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Hình 4.6. Mặt bằng lắp đặt lò dầu truyền nhiệt kèm thiết bị xử lý khí thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải lò đốt củi 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Khí thải phát sinh từ quá trình đốt lò bằng củi sẽ được xử lý qua 2 công 

đoạn chính: dập bụi khô bằng cyclon và dập bụi ướt, xử lý khí thải bằng tháp 

hấp thụ (sử dụng dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2). 

 

Bụi, khí thải 

Cyclon dập bụi khô 

Ống thoát khí 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

Dung dịch hấp thụ tuần hoàn 
 Tháp xử lý khói bụi ướt 

Tro bụi 

Bùn thải hút định kỳ 

38.600 
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➢ Dập bụi khô bằng Xyclon:  

 

Hình 4.8. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị cyclon (minh họa) 

Bụi, khí thải từ buồng đốt sẽ đi vào thiết bị theo phương tiếp tuyến với 

ống trụ và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng khí và bụi 

chuyển động theo quỹ đạo tròn (dòng xoáy) thì các hạt bụi có trọng lượng lớn 

hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ty tâm văng ra xa trục và va vào 

thành. Khi bụi chạm thành, nó sẽ bị mất quán tính và rơi xuống ngăn chứa bụi 

phía dưới. Còn với hạt bụi nhẹ thì nó sẽ đọng lại làm thành lớp rồi cuối cùng khi 

đủ nặng nó cũng bị rơi xuống đáy. 

➢ Tháp hấp thụ khí thải và dập bụi ướt:  

 

Hình 4.9. Sơ đồ nguyên lý của tháp hấp thụ (minh họa) 
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Bụi, khí thải sau khi qua cyclon chỉ loại bỏ được bụi có kích thước lớn, 

khí thải và bụi kích thước nhỏ sẽ được loại bỏ hoàn toàn khi đi qua tháp hấp thụ 

sử dụng nước vôi trong để xử lý. Bụi, khí thải đi từ dưới lên còn dung dịch hấp 

thụ nước vôi trong được phun từ trên xuống nhờ hệ thống phun làm ẩm ướt toàn 

bộ bề mặt lớp vật liệu đệm. Vật liệu đệm là các khâu trụ rỗng. Ở đây ta sử dụng 

vật liệu đệm bằng các khâu sứ. Các khâu sứ được đổ lộn xộn, khi khí thải đi qua 

lớp vật liệu đệm đã được phun ướt thì bụi và các chất ô nhiễm sẽ bị giữ lại. Khí 

sạch theo ống dẫn khi đi ra ngoài. 

Phương trình phản ứng xử lý khí thải: 

2Ca(OH)2 + 2SO2  + O2 → 2CaSO4↓ + 2H2O 

Ca(OH)2  + CO2 → CaCO3↓ + H2O 

Dung dịch hấp thụ khí thải và bụi rơi xuống đáy thiết bị về bể lắng tuần 

hoàn 3 ngăn. Bể lắng được đặt cạnh nhà lò dầu đốt củi, thể tích 16,8 m3. Tại đây, 

bùn cặn lắng xuống dưới và nước trong chảy về ngăn chứa được bổ sung vôi sữa 

(với hàm lượng bổ sung khoảng 15kg/ngày) và tuần hoàn về tháp hấp thụ. Bùn 

cặn định kỳ (15 ngày/lần) được nhân viên vận hành thu gom, thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định đối với chất thải rắn thông thường. 

 * Hiệu quả xử lý: tháp hấp thụ có hiệu quả xử lý cao đối với bụi có kích 

thước nhỏ và khí thải đốt lò (95 – 98%) 

Khí sạch sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.  

Bảng 4.2. Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu đốt củi 

Thiết bị  Thông số kỹ thuật 

Cyclone lọc bụi 

khô 

- Nhiệm vụ: Làm sạch thô (thu gom những hạt bụi lớn có 

kích thước lớn hơn 5µm)  

- Cấu tạo:  

+ Cyclo chùm: Thép tấm SS400 – 3mm, kích thước 

Ø573/Ø168mm 

+ Vỏ thiết bị: Thép tấm SS400 - 4mm 

+ Mặt bích khói vào ra: Thép tấm SS400 – 8mm 

+ Phễu thu tro: Thép tấm SS400 – 3mm 

+ Van xoay lấy tro: Động cơ 0.75kw 

Tháp hấp thụ tích 

hợp ống khói 

- Nhiệm vụ: Làm sạch bụi kích thước nhỏ (nhỏ hơn 5µm) 

và các khí độc hại như SO2, CO2,...  

- Cấu tạo:  

+ Kích thước 645, L=38.600 

+ Vật liệu: Inox 304-3mm 

- Tọa độ điểm xả (X:2361951, Y:425159) 
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Bể lắng tuần hoàn 

- Nhiệm vụ: lắng cặn và tuần hoàn dung dịch hấp thụ  

- Thể tích 16,8 m3. Kích thước DRC = 4m  2,1m  2 m  

- Vật liệu: Bê tông cốt thép dày 200mm, có mái che bằng tôn 

Quạt hút khói lò - Lưu lượng thiết kế tối đa: 12.626 m3/giờ, công suất 22kW 

2.2.3. Đối với bụi sơn phát sinh từ công đoạn chà mặt của quy trình sơn (đã 

lắp đặt thiết bị xử lý) 

Trong quá trình sản xuất, tại công đoạn chà mặt trong quy trình sơn có 

phát sinh bụi sơn. Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bằng thiết bị 

lọc bụi túi vải để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.  

 

Hình 4.10. Hệ thống xử lý bụi sơn của dự án 

Quy trình xử lý bụi sơn như sau: 

 

Hình 4.11. Sơ đồ quy trình xử lý bụi sơn 

Bụi sơn 

Thiết bị lọc bụi túi vải  

Khí đầu ra đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

Xử lý cùng CTNH 

Bụi sơn 

Ống thoát khí 
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  Bụi phát sinh từ dây chuyền sơn được thu gom qua hệ thống ống nối trực 

tiếp với máy tại nguồn phát sinh bằng ống nhựa PVC D100 đi vào ống nhánh 

D400 dài 2,5m sau đó dẫn ra ống chính bằng tôn mạ kẽm D500 dài 30m đến hệ 

thống lọc bụi túi vải bằng quạt hút công suất 20.000-25.000 m3/giờ. 

* Cấu tạo của hệ thống lọc bụi túi vải: Thiết bị lọc bụi túi vải bao gồm 

nhiều tay áo hình trụ có đường kính 100mm, với chiều cao từ 2,0m, được giữ 

chặt bằng khung thép. Bên cạnh đó còn được trang bị cơ cấu giũ bụi bằng cơ học 

hoặc khí nén. 

  * Nguyên lý hoạt động: khí thải chứa bụi được thổi vào thiết bị qua các 

cửa dẫn khí, vận tốc khí thải giảm đột ngột khi vào thiết bị lọc khiến gia tốc bụi 

giảm, các hạt bị rơi xuống dưới cửa xả bụi, một phần hạt bụi còn lại bám trên bề 

mặt túi vải, phần khí sạch đi qua túi và đi ra ngoài qua ống thoát khí D500 dài 

3,1m nhờ lực hút của quạt hút khí thải sạch thoát ra ngoài theo đường ống tôn 

mạ kẽm D500 cao 5m so với mặt đắt. Bụi bám trên túi vải định kỳ sẽ được hoàn 

nguyên bằng cách rũ bụi khí nén và rơi cửa xả bụi. Bụi sơn được thu gom và xử 

lý theo quy định. 

* Hiệu quả xử lý: Thiết bị lọc bụi túi vải có hiệu quả lọc cao (95 – 99%) đối 

với tất cả các kích thước bụi, đặc biệt là bụi có kích thước nhỏ hơn 10µm.  

Khí sạch sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.  

Bảng 4.3. Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý bụi sơn 

Thiết bị  Thông số kỹ thuật 

Ống dẫn khí từ 

máy sơn 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Kích thước: D100 mm 

Ống dẫn khí từ 

ống thu gom đến 

ống chính 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D400 mm, L=2,5m/ống nhánh, tổng có 5 ống 

nhánh 

Ống dẫn khí 

chính 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D500 mm, L=30m 

Hệ thống túi vải 

lọc bụi 

- Kích thước hệ thống: 4000x2400x5000 (mm) 

- Số lượng túi lọc: 209 túi, kích thước 100x2000 (mm) 

- Túi vải lọc bụi: D100 

Quạt hút  

- Lưu lượng thiết kế: 20000-25000 m3/giờ 

- Áp suất: 3000-2250 pA 

- Vật liệu: Thép SS400 
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Ống thoát khí 

- Đường kính ống: D500 mm 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Chiều cao: 5m so với mặt đất 

- Tọa độ điểm xả (X:2362082.8, Y:423853.5) 

Tủ điều khiển 

- Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện 

- Phụ kiện tủ điện: Khởi, át, rorel trung gian, cầu đấu, đèn 

báo, khởi, attomat, … cáp dẫn điện 

- Máng đi dây: Sơn tĩnh điện, ống luồn dây bằng nhựa 

- Sản xuất: Việt Nam 

2.2.4. Đối với hơi hữu cơ phát sinh từ công đoạn sấy trong quy trình sơn (đã 

lắp đặt thiết bị xử lý) 

Quá trình sấy trong quy trình sơn có phát sinh hơi hữu cơ. Chủ dự án đã 

lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bằng thiết bị xử lý hơi hữu hơ bằng công nghệ 

tia UV. 

 

Hình 4.12. Hệ thống xử lý hơi sơn của dự án 
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Quy trình xử lý hơi hữu cơ như sau: 

 

Hình 4.13. Sơ đồ quy trình xử lý hơi sơn 

Hơi hữu cơ phát sinh từ quá trình sấy được thu gom nhờ 07 quạt hút 

0,75kw (lắp trực tiếp tại khu vực sấy sơn) đưa qua hệ thống ống nhánh tôn mạ 

kẽm D200 dài 2,5m vào hệ thống ống chính tôn mạ kẽm D300, dài 8m và D500 

dài 17m đến thiết bị xử lý hơi hữu cơ bằng tia UV nhờ lực hút của quạt hút công 

suất 9.581-22.736 m3/giờ rồi thoát ra ngoài môi trường theo ống thoát khí D500 

cao 5,9m so với mặt đất. 

Cấu tạo của thiết bị xử lý hơi hữu cơ bằng tia UV: Bên trong thiết bị được 

bố trí 60 bóng đèn UV dạng ống có bước sóng 253,7nm được lắp đặt theo 

phương nằm ngang so với chiều của dòng khí (chi tiết xem bản vẽ). Khi qua 

thiết bị UV dòng khí chứa các chất hữu cơ độc hại sẽ được xử lý thành các chất 

đơn giản hơn và nhờ quạt hút đưa ra môi trường không khí bên ngoài. 

Hơi hữu cơ 

Quạt hút  

Khí đầu ra đạt 

QCVN 20:2009/BTNMT 

Ống thoát khí 

Thiết bị xử lý khí thải  
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Hình 4.14. Cấu tạo thiết bị xử lý hơi hữu cơ bằng tia UV (minh họa) 

* Nguyên lý hoạt động: Công nghệ xử lý hơi hữu cơ bằng tia UV dựa trên 

nguyên tắc ion hóa và oxi hóa. Khi các hạt và phân tử trong khí thải tiếp  xúc với 

ánh sáng UV, năng lượng từ ánh sáng sẽ phá vỡ các liên kết hóa học trong 

chúng và tạo ra các ion hoá và các gốc tự do có tính oxi hóa cao. Các ion hoá và 

gốc tự do này sẽ tác động lên các chất ô nhiễm trong khí thải, làm giảm độc tính 

và biến đổi chúng  thành các hợp chất không độc hại hoặc ít độc hại hơn. 

* Hiệu quả xử lý: Thiết bị xử lý hơi hữu cơ bằng tia UV có hiệu quả lọc cao 

đối với các dòng khí thải hữu cơ, chẳng hạn như amoniac, triethylamine, 

hydrogen sulfide, methyl sulfide, methyl mercaptan, dimethyl disulfide, carbon 

disulfide và styrene, sulfide H2S, VOC, hay các hợp chất như benzene, toluene, 

xylene, vào quá trình này, chùm tia cực tím UV và ozone sẽ ngay lập tức phá 

hủy và oxi hóa chúng. Kết quả là chúng được biến đổi thành các hợp chất có 

phân tử nhỏ vô hại hoặc ít gây hại, như CO2 và H2O..  

Khí sạch sau khi qua thiết bị xử lý sẽ theo ống khí thải ra ngoài môi 

trường đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT (Kv=1,2; Kp= 0,9), cột B và 

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ. 

Bảng 4.4. Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý hơi sơn 

Thiết bị  Thông số kỹ thuật 

Quạt hút tại vị 

trí phát sinh 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Công suất: 0,75kw/220v/50hz 

Ống dẫn khí 

nhánh 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D200 mm, L=2,5m/ống nhánh, tổng có 7 ống 
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nhánh 

Ống dẫn khí 

chính 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Kích thước: D300 mm, L=8m; D500 mm, L=17m 

Thiết bị xử lý 

hơi hữu cơ 

- Kích thước hệ thống: DxRxH: 2000x1100x1200mm  

- Lưu lượng thiết kế: 9.581-22.736  m3/giờ 

- Số lượng bóng đen UV: 60 bộ 

+ Đường kính bóng: 15mm 

+ Bước sóng: 253,7nm 

Ống thoát khí 

- Đường kính ống: D500 mm 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Chiều cao: 5,9m so với mặt đất 

- Tọa độ điểm xả (X:2362084.3, Y:423854.3) 

Tủ điều khiển 

- Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện 

- Phụ kiện tủ điện: Khởi, át, rorel trung gian, cầu đấu, đèn 

báo, khởi, attomat, … cáp dẫn điện 

- Máng đi dây: Sơn tĩnh điện, ống luồn dây bằng nhựa 

- Sản xuất: Việt Nam 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

2.3.1. Đối với rác thải sinh hoạt 

a. Dự báo khối lượng phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên trong nhà máy  

- Dự báo khối lượng phát sinh: căn cứ hiện trạng thực tế của dự án, công nhân 

không tổ chức nấu ăn mà sử dụng dịch vụ suất ăn bên ngoài, bếp ăn chỉ phục vụ cho 

khoảng 5-7 người nên khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án không nhiều 

khoảng 0,3 kg/người/ngày. Vậy với số lượng khoảng tối đa khoảng 80 người khi đi 

vào hoạt động ổn đinh thì khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ dự án dự báo 

khoảng 24 kg/ngày.  

b. Biện pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

 - Biện pháp thu gom: Chủ dự án bố trí các thùng chứa rác thải bằng nhựa 

có nắp đậy: 01 thùng dung tích 120 lít ở bếp ăn, 01 thùng 60 lít ở khu vực văn 

phòng để chứa rác thải sinh hoạt phát sinh.  

  - Biện pháp xử lý: Chủ dự án hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường xã 

Yên Mỹ vận chuyển, xử lý với tần suất 1 ngày/lần. 
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2.3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Dự báo khối lượng phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án  

- Dự báo thành phần và khối lượng phát sinh:  

Bảng 4.5. Dự báo thành phần và khối lượng CTR công nghiệp thông thường 

Thành phần Khối lượng phát sinh (kg/tháng) 

Tro củi 4.500 

Dây đai nhựa, thùng giấy, 

nilon, lõi cuộn băng dính 
71,5 

Găng tay, giẻ lau thải 20 

Mùn cưa, đầu mẩu gỗ thừa  2.210 

b. Biện pháp thu gom, xử lý  

- Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

ở bên ngoài nhà xưởng, có mái che bằng tôn diện tích khoảng 27,8 m2, có dán 

biển báo.  

 

Hình 4.15. Kho chứa CTR công nghiệp thông thường của dự án 

- Biện pháp thu gom:  

   + Đối với tro than phát sinh, cuối mỗi ngày công nhân thực hiện đóng 

bao lưu giữ ngay tại nhà lò hơi. 
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   + Đối với mùn cưa phát sinh, cuối mỗi ngày công nhân thực hiện đóng 

bao lưu giữ tại khu vực hệ thống thu gom bụi gỗ. 

 + Đối với bavia đầu mẩu gỗ thừa, thùng giấy, nilon,… công nhân thực 

hiện thu gom, bó thành từng bó và lưu giữ tại khu vực lưu giữ CTRCNTT bố trí 

trong nhà xưởng. 

   + Đối với găng tay, giẻ lau thải bố trí 01 thùng 120 lít có nắp đậy để thu 

gom hàng ngày đặt tại khu vực lưu giữ CTRCNTT bố trí trong nhà xưởng. 

 - Biện pháp xử lý: hầu hết các loại chất thải này đều có thể tái chế, chủ dự 

án thực hiện bán cho đơn vị thu mua để tái chế. Chất thải không thể tái chế thuê 

đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý chất thải phát sinh theo quy định. Tần 

suất 1 tuần/lần (có thể thay đổi tùy vào tình hình sản xuất của nhà máy) 

2.3.3. Đối với chất thải nguy hại 

a. Dự báo khối lượng phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án  

- Dự báo thành phần và khối lượng phát sinh:  

Bảng 4.6. Dự báo thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

Thành phần 
Mã 

CTNH 
Trạng thái 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

Dầu tổng hợp thải 170203 Lỏng 60 

Dầu truyền nhiệt thải (trung 

bình 3 năm thải bỏ 1 lần) 
170304 Lỏng 8.600 (kg/3năm) 

Găng tay, giẻ lau dính dầu 180201 Rắn 30 

Bóng đèn huỳnh quang thải 160106 Rắn 3 

Bụi từ hệ thống xử lý bụi sơn 08 0101  Rắn 9.840 

b. Biện pháp thu gom, xử lý  

 - Biện pháp thu gom: chủ dự án bố trí khu tập kết CTNH ở bên ngoài nhà 

xưởng, có mái che, diện tích khoảng 20 m2, và lắp biển cảnh báo CTNH. Trong 

đó bố trí 02 thùng 120 lít, có nắp đậy, có dán tên, nhãn CTNH tương ứng với 

găng tay, giẻ lau dính dầu và bóng đèn huỳnh quang thải và 01 thùng 240 lít có 

nặp đậy, có dán tên, nhãn CTNH tương ứng để lưu chứa bụi từ hệ thống xử lý 

bụi sơn. Đối với CTNH dạng lỏng như dầu thải bố trí thùng phuy 120 lít có nắp 

đậy kín và dán tên, mã CTNH tương ứng. 
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Hình 4.16. Kho chứa CTNH của dự án 

 - Biện pháp xử lý: chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý theo quy định, định kỳ 1 năm/lần (có thể thay đổi tùy vào tình 

hình sản xuất của nhà máy tuy nhiên thời gian lưu giữ CTNH không quá 1 năm). 

Riêng đối với dầu truyền nhiệt thải, do lượng phát sinh mỗi lần thay thế tương 

đối lớn nên chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý ngay khi 

phát sinh. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường 

- Các phương tiện vận tải ra vào dự án phải được thường xuyên bảo 

dưỡng và vận hành đúng tốc độ quy định cho từng khu vực nhằm đảm bảo 

không gây ồn cho khu vực xung quanh, hạn chế việc sử dụng còi trong khu vực 

dự án. 

- Máy móc được bảo trì bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chất lượng khi 

vận hành, giảm tiếng ồn và giảm rung. Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, 

tiến hành khắc phục khi máy có hiện tượng lỗi; các thiết bị không sử dụng sẽ 

được tắt giảm thiểu tác động cộng hưởng giữa các thiết bị. 
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Ngoài ra, chủ dự án cũng đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu như: 

- Lắp đặt các tấm đệm chống rung tại các thiết bị có cường độ hoạt động nhiều. 

- Trang bị bảo bộ lao động cho công nhân làm việc tại các xưởng sản 

xuất; có chế độ cho những vị trí việc làm chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động sản 

xuất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức khám chữa bệnh định 

kỳ cho cán bộ, công nhân. 

- Bố trí thời gian làm việc cho các cán bộ, công nhân viên hợp lý để tránh 

tình trạng bị tác động của tiếng ồn, độ rung kéo dài. 

- Bổ sung dải cây xanh, vừa tăng cường cảnh quan cho nhà máy vừa giúp 

giảm phát tán tiếng ồn ra môi trường xung quanh, đồng thời, giúp cải thiện môi 

trường không khí thêm trong lành. 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

2.5.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công trình 

xử lý chất thải 

Chủ đầu tư thực hiện vận hành hệ thống xử lý thải theo đúng quy trình kỹ 

thuật và hướng dẫn vận hành của đơn vị thiết kế. Định kỳ 03 tháng/lần kiểm tra, 

bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải để phát hiện hỏng hóc và sửa chữa kịp thời.  

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; 

không sử dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Trong quá trình vận hành xử lý khí thải cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

trình vận hành và yêu cầu giám sát. Đào tạo cán bộ chuyên trách vận hành hệ thống 

xử lý khí thải. 

- Có nhật ký ghi chép quá trình theo dõi, giám sát vận hành, các sự cố xảy 

ra, biện pháp khắc phục và trình báo với cơ quan quản lý môi trường có thẩm 

quyền tại địa phương. 

- Nếu phát hiện sự cố bất thường thiết bị xử lý không hoạt động hoặc hoạt 

động không có hiệu quả chủ dự án tiến hành dừng mọi hoạt động của thiết bị và 

tiến hành kiểm tra đồng bộ lại toàn bộ hệ thống và khắc phục ngay. Các thiết bị 

xử lý chỉ được phép đưa vào hoạt động khi đã hoạt động ổn định đảm bảo việc 

xử lý đáp ứng các  QCVN liên quan. 
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Bảng 4.7. Một số sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục đối 

với hệ thống xử lý khí thải  

2.5.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Nhà xưởng do chủ dự án thuê của Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và 

thương mại Bảo Ngọc đã được thi công, lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng hồ sơ 

thiết kế đã được Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ chứng nhận thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 435/TD-PCCC ngày 05/2/2021. 

- Chủ dự án sẽ thực hiện đúng theo quy trình, tiêu lệnh và quy định về vận 

hành liên tục. Chủ nhà xưởng có trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các hệ 

thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan; 

- Nhà máy có lực lượng phòng cháy và chữa cháy được huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng 

yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

Nhận dạng sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

Quạt hút 

Quạt hút chạy nhưng 

không có khí ra 
Quạt hút bị tắc 

+ Tắt nguồn điện ngay, kiểm 

tra các mối tiếp điện. 

+ Vệ sinh quạt hút, cặn bẩn 

bám vào cánh quạt. 

+ Bổ sung dầu mỡ bôi trơn. 

Quạt không chạy Quạt bị cháy + Thay thế moto 

Bơm định lượng hóa chất 

- Máy bơm hoạt 

động bình thường, 

nhưng lưu lượng 

hóa chất nhỏ. 

- Rác hoặc cặn làm nghẹt 

đầu hút, đầu đẩy hoặc hệ 

thống van 1 chiều tại đầu 

bơm. 

- Đường ống hút bị rò rỉ 

- Các đầu nối của bơm bị 

nghẹt Màng hoặc bi công 

tác bị mòn 

- Kiểm tra làm sạch cặn tại 

đầu hút, đầu đẩy và hệ thống 

van 1 chiều tại đầu bơm. 

- Kiểm tra và thay thế. 

- Vệ sinh và có hành động 

ngăn ngừa tái diễn. 

- Môtơ quá nhiệt và 

tiếng ồn bất thường. 

- Đầu đẩy của bơm bị 

nghẹt, không khắc phục sẽ 

dẫn đến tình trạng tét ống 

dẫn hóa chất. 

- Màng bơm bị hỏng. 

- Bánh răng bị mòn hoặc 

hư hỏng. 

- Sửa chữa và thay thế. Tháo 

ra vệ sinh. 

- Thay màng bơm mới. 

- Yêu cầu nhà sản xuất kiểm 

tra (sửa chữa hoặc thay thế). 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.8. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Các công trình, biện 

pháp BVMT 

Quy mô, số 

lượng 

Kế hoạch 

thực hiện 

Kinh phí 

(VNĐ) 

Trách 

nhiệm 

thực hiện 

Thiết bị lọc bụi túi vải 10.000 m3/giờ Đã lắp đặt 

hoàn thiện 

tháng 4/2023 

150.000.000 Chủ dự án 

Thiết bị xử lý khí thải 

lò dầu đốt củi 
12.626 m3/giờ 

Đồng bộ cùng 

thiết bị lò hơi 
Chủ dự án 

Thiết bị xử lý bụi hơi  
20.000-25.000 

m3/ giờ 
Đã lắp đặt 

hoàn thiện 

tháng 5/2024 

Đồng bộ cùng 

dây chuyền 

sơn 

Chủ dự án 

Thiết bị xử lý hơi sơn 
9.581-22.736 

m3/ giờ 
Chủ dự án 

* Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình BVMT 

 Chủ dự án – Công ty TNHH gỗ ván ép Tân Tạo có trách nhiệm quản lý và 

vận hành các công trình bảo vệ môi trường đã đầu tư (hệ thống xử lý khí thải) 

trong suốt quá trình hoạt động, chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn phát sinh theo quy định. Công ty giao cán bộ kỹ thuật phụ trách 

trực tiếp đảm bảo việc vận hành của các công trình được liên tục và đúng quy 

định của pháp luật về việc quản lý, xử lý chất thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra 

ngoài môi trường. 

Phối hợp với chủ nhà xưởng trong quá trình duy tu, bảo dưỡng hệ thống 

thu gom, xử lý nước mưa, nước thải.  

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

4.1. Về mức độ chi tiết 

Các đánh giá về các tác động môi trường do trong quá trình sản xuất của 

dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác 

động đến môi trường trong hoạt động của dự án. Đã nêu được các nguồn ô 

nhiễm chính trong quy trình hoạt động của dự án. 

4.2. Về hiện trạng môi trường 

Nhóm nghiên cứu đã kết hợp với Chủ dự án đi hiện trường, lấy mẫu, đo 

đạc tại hiện trường và phân tích mẫu bằng phương pháp mới, với thiết bị hiện đại. 

Qua đó đánh giá được hiện trạng môi trường của dự án. Độ tin cậy của các kết 

quả phân tích các thông số môi trường tại khu vực dự án hoàn toàn đảm bảo.  
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4.3. Về mức độ tin cậy 

Các phương pháp dự báo, đánh giá có độ tin cậy cao. Việc định lượng các 

nguồn gây ô nhiễm được phân tích từ các số liệu cụ thể, hiện trạng của dự án từ 

đó so sánh với các Tiêu chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng 

phổ biến. Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, mang tính khả thi cao  

a. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các 

chất ô nhiễm trong nước thải 

 - Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của dự án và kết quả 

quan trắc nước thải nên có độ chính xác và tin cậy khá cao. 

- Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô 

nhiễm cần xác định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các 

thông tin này nên việc xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 

b. Đánh giá đối với các tính toán về lượng chất thải rắn phát sinh  

Đối với chất thải rắn sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước 

tính lượng thải do vậy sai số xảy ra do nhu cầu của mỗi cá nhân là khác nhau. 

c. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán 

khí độc hại và bụi 

 Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động sản xuất được tính 

toán theo các công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, ngoài ra lượng chất ô 

nhiễm này còn phụ thuộc thời gian hoạt động và tần suất hoạt động của dự án.  

d. Đánh giá đối với các rủi ro, sự cố 

 Các sự cố rủi ro đã được đánh giá trên cơ sở tổng kết đúc rút những kinh 

nghiệm thường gặp trong lĩnh vực hoạt động sản xuất tương tự vì thế có tính dự 

báo cáo. 

 Tuy các đánh giá không thể định lượng hóa được hết các tác động môi 

trường nhưng những căn cứ đánh giá là rất chắc chắn: Dựa trên kinh nghiệm 

chuyên môn của các chuyên gia môi trường; Dựa trên các kết quả thu được từ 

nhiều công trình nghiên cứu nên những đánh giá trong báo cáo này có tính thực 

tế và khả thi cao. 
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Do nước thải phát sinh từ dự án không xả thải trực tiếp ra môi trường mà 

đấu nối nước thải vào hệ thống XLNT của chủ nhà xưởng cho thuê là Công ty 

cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Bảo Ngọc, do đó không thuộc đối 

tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ 

môi trường.  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

  + Nguồn số 01: Bụi từ máy chà mặt, máy cắt; 

 + Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ lò hơi đốt củi; 

 + Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ công đoạn chà mặt của quy trình sơn; 

 + Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ công đoạn sấy của quy trình sơn. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

a. Dòng khí thải 01: Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi từ máy chà mặt 

 - Vị trí xả khí thải: tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý, toạ độ (X:2362062, 

Y:423862) (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 30) 

 - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 10.000 m3/giờ tương đương 80.000 

m3/ngày.đêm (hoạt động 8 giờ/ngày);  

 - Phương thức xả khí thải: gián đoạn (Chỉ xả khi vận hành máy phát sinh bụi). 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ  

TT 

Thông số 

Các chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

(hệ số Kv=1,2; Kp= 

0,9) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 216 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

cột B 

06 

tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 
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b. Dòng khí thải 02: Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải phát 

sinh từ lò dầu truyền nhiệt 

 - Vị trí xả khí thải: tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý, toạ độ (X:2361951, 

Y:425159) (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 30) 

 - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 12.626 m3/giờ tương đương 101.008 

m3/ngày.đêm; 

 - Phương thức xả khí thải: liên tục (hoạt động 8 giờ/ngày) 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;   

TT 

Thông số  

Các chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

QCVN 19: 

2009/BTNMT cột B  

(hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 216 

06 

tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

thải tự động, 

liên tục 

2 CO mg/Nm3 1080 

3 
NOx (tính 

theo NO2) 

mg/Nm3 
918 

4 SO2 mg/Nm3 540 

c. Dòng khí thải 03: Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi phát sinh 

từ công đoạn chà mặt của quy trình sơn 

- Vị trí xả khí thải: tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý, toạ độ (X:2362082.8, 

Y:423853.5) (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 30) 

 - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 25.000 m3/giờ tương đương 200.000 

m3/ngày.đêm; 

 - Phương thức xả khí thải: liên tục (hoạt động 8 giờ/ngày) 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B, cụ thể như sau: 

TT 

Thông số 

Các chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

(hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 
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TT 

Thông số 

Các chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

(hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 216 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

cột B 

06 

tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

d. Dòng khí thải 04: Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải phát 

sinh từ công đoạn sấy của quy trình sơn 

- Vị trí xả khí thải: tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý, toạ độ 

(X:2362084.3, Y:423854.3) (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 107o, múi 

chiếu 30) 

 - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 22.736 m3/giờ tương đương 181.888 

m3/ngày.đêm; 

 - Phương thức xả khí thải: liên tục (hoạt động 8 giờ/ngày) 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

QCVN 19:2009/BTNMT (Kv=1,2; Kp= 0,9), cột B, cụ thể như sau: 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 
QCVN 

19:2009/BTNMT

cột B  

QCVN 

20:2009/

BTNMT 

1 Bụi tổng mg/Nm3 216 - 
06 

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục 

2 Toluen mg/Nm3 - 750 

01 năm/lần 3 Xylen mg/Nm3 - 870 

4 Benzen mg/Nm3 - 5 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn phát sinh: 01 Nguồn phát sinh từ nhà xưởng 02 lắp đặt các máy 

móc thiết bị phục vụ sản xuất, tọa độ (X = 2362013; Y = 423892, hệ toạ độ 

VN2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 30)  

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung:  

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh: 

Thành phần 
Mã 

CTNH 
Trạng thái 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

Dầu tổng hợp thải 170203 Lỏng 60 

Dầu truyền nhiệt thải (trung 

bình 3 năm thải bỏ 1 lần) 
170304 Lỏng 8.600 (kg/3năm) 

Găng tay, giẻ lau dính dầu 180201 Rắn 30 

Bóng đèn huỳnh quang thải 160106 Rắn 3 

Bụi từ hệ thống xử lý bụi sơn 08 0101  Rắn 9.840 

Tổng 12.799,67 
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4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt thông thường phát sinh: 

Chất thải sinh hoạt chủ yếu là bao bì, thức ăn thừa, đồ uống bằng nilon, 

nhựa, thủy tinh... giấy và các loại phế thải phục vụ văn phòng phát sinh khoảng 

24kg/ngày 

4.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sản xuất phát sinh: 

 Chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh thường xuyên khoảng 

6.801,5 kg/tháng 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

a. Thiết bị lưu chứa: 

 Bố trí 02 thùng 120 lít, có nắp đậy, có dán tên, nhãn CTNH tương ứng với 

găng tay, giẻ lau dính dầu và bóng đèn huỳnh quang thải và 01 thùng 240 lít có 

nặp đậy, có dán tên, nhãn CTNH tương ứng để lưu chứa bụi từ hệ thống xử lý 

bụi sơn. Đối với CTNH dạng lỏng như dầu thải bố trí thùng phuy 120 lít có nắp 

đậy kín và dán tên, mã CTNH tương ứng 

b. Kho lưu chứa: 

- Diện tích kho chứa chất thải nguy hại: 20 m2, được bố trí bên ngoài nhà 

xưởng. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho chứa chất thải nguy hại: Mái và tường tôn 

bao quanh, nền bê tông xi măng chống thấm, có cửa ra vào, gắn biển báo cảnh 

báo tại cửa ra vào. 

- Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định với tần suất khoảng 01 lần/năm hoặc khi thùng chứa đầy. Riêng 

đối với dầu truyền nhiệt thải, do lượng phát sinh mỗi lần thay thế tương đối lớn 

nên chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý ngay khi phát sinh. 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp: 

a. Thiết bị lưu chứa  

Chất thải công nghiệp thông thông thường được thu gom lưu chứa bằng 

bao dứa, thùng 120 lít có nắp đậy để thu gom hàng ngày đặt tại khu vực lưu giữ 

CTR công nghiệp thông thường. 

b. Khu vực lưu chứa: 

Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

ở bên ngoài nhà xưởng, có mái che bằng tôn diện tích khoảng 27,8 m2, có dán 
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biển báo  

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định với tần suất khoảng 01 tuần/lần. 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

a. Thiết bị lưu chứa: 

Chủ dự án bố trí các thùng chứa rác thải bằng nhựa có nắp đậy: 01 thùng 

dung tích 120 lít ở bếp ăn, 01 thùng 60 lít ở khu vực văn phòng để chứa rác thải 

sinh hoạt phát sinh.  

b. Kho chứa: 

Không bố trí. Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định với tần suất khoảng 01 ngày/lần. 

5. Thời gian đề nghị cấp phép: 10 năm 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

1.1.1. Đối với khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý bụi, khí thải chà mặt và lò 

dầu truyền nhiệt 

Đối với khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý bụi, khí thải chà mặt và lò dầu 

truyền nhiệt, dự án hiện đang thực hiện vận hành thử nghiệm theo Giấy phép 

môi trường được cấp theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của 

UNBD huyện Lạng Giang. 

 Kết quả đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ quá trình 

chà mặt, cắt cạnh: 

Đơn vị: mg/Nm3 

TT 
Thông số 

phân tích 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, Cmax 

Lần 1 

(15/5/2024) 

Lần 2 

(16/5/2024) 

Lần 3 

(17/5/2024) 

1 Bụi tổng 75 74 69 216 

Lưu lượng thải (m3/giờ) 7.477 7.598 7.274 - 

Ghi chú: QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  

Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối 

đa cho phép trong khí thải công nghiệp. Cmax= C × Kp × Kv; Trong đó: 

Cmax: Là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải 

công nghiệp, tính bằng mg/Nm3. 

C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ quy định tại mục 2.2 của QCVN 19: 

2009/BTNMT. 

Kp: Là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.3 của QCVN 19: 

2009/BTNMT, P là tổng lưu lượng nguồn thải. (áp dụng hệ số Kp = 0,9 tương 

ứng với 20.000 < PKT ≤ 100.000m3/h). 
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Kv: Là hệ số vùng, khu vực quy định tại mục 2.4 của QCVN 19: 2009/BTNMT. 

(áp dụng hệ số Kv  = 1,2 tương ứng với cơ sở thuộc khu vực nông thôn). 

Nhận xét: Các thông số đo được đều có giá trị nằm trong giới hạn cho 

phép so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Cmax. 

Kết quả đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò dầu 

truyền nhiệt 

Đơn vị: mg/Nm3 

TT 
Thông số 

phân tích 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, 

Cmax 

Lần 1 

(15/5/2024) 

Lần 2 

(16/5/2024) 

Lần 3 

(17/5/2024) 

1 SO2 225,05 230,3 109,2 540 

2 NOx (tính theo NO2) 64,4 64,2 62,17 918 

3 CO 971,05 858,6 866,9 1080 

4 Bụi tổng 68 71 71 216 

Lưu lượng thải (m3/giờ) 5.226 5.566 5.951 - 

Ghi chú: QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  

Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối 

đa cho phép trong khí thải công nghiệp. Cmax= C × Kp × Kv; Trong đó: 

Cmax: Là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải 

công nghiệp, tính bằng mg/Nm3. 

C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ quy định tại mục 2.2 của QCVN 19: 

2009/BTNMT. 

Kp: Là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.3 của QCVN 19: 

2009/BTNMT, P là tổng lưu lượng nguồn thải. (áp dụng hệ số Kp = 0,9 tương 

ứng với 20.000 < PKT ≤ 100.000m3/h). 

Kv: Là hệ số vùng, khu vực quy định tại mục 2.4 của QCVN 19: 2009/BTNMT. 

(áp dụng hệ số Kv  = 1,2 tương ứng với cơ sở thuộc khu vực nông thôn). 

Nhận xét: Các thông số đo được đều có giá trị nằm trong giới hạn cho 

phép so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Cmax. 

Đánh giá chung: Kết quả quan trắc chất lượng khí thải của dự án cho 

thấy: hiệu suất xử lý công trình xử lý khí thải của Công ty TNHH gỗ ván ép Tân 
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Tạo đạt hiệu quả xử lý cao, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho 

phép so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Cmax.  

1.1.2. Đối với khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý bụi sơn, hơi hữu cơ 

STT 
Hệ thống, công trình 

vận hành thử nghiệm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1 Hệ thống xử lý bụi sơn 

công suất  
15/07/2024 15/08/2024 Công suất tối đa 

2 Hệ thống xử lý hơn sơn 

công suất 
15/07/2024 15/08/2024 Công suất tối đa 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu  

Thông số 

lấy mẫu 

Tần suất lấy 

mẫu 
Thời gian dự kiến lấy 

mẫu 

1 

Lấy mẫu khí 

thải sau hệ 

thống xử lý 

bụi sơn 

 

Bụi tổng 

 

01 lần/ngày 

trong 03 ngày 

liên tiếp 

- Lần 1: Ngày 23/07/2024 

- Lần 2: Ngày 24/07/2024 

- Lần 3: Ngày 25/07/2024 

2 

Lấy mẫu khí 

thải sau  hệ 

thống xử lý 

hơi sơn 

Bụi tổng,  

Toluen, 

Xylen 

Benzen 

- Lần 1: Ngày 23/07/2024 

- Lần 2: Ngày 24/07/2024 

- Lần 3: Ngày 25/07/2024 

- Thông số giám sát khí thải của hệ thống xử lý bụi sơn: Bụi tổng. Quy chuẩn 

kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9). 

- Thông số giám sát khí thải hệ thống xử lý hơi hữu cơ: Bụi tổng, Toluen, 

Xylen, Benzen. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ (hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9); QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
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1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên & Môi 

trường Bắc Giang 

+ Người đại diện: (Ông) Vũ Hoàng Giang - Giám đốc 

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 - Tòa liên cơ quan các đơn vị hành chính sự 

nghiệp, Lô T2, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

+ Điện thoại: 0204.3.555.764 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

* Giám sát môi trường nước thải 

Căn cứ Khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ. 

* Giám sát môi trường khí thải 

Dự án thuộc số thứ tự 9 Cột 6 Phụ lục XXIX và căn cứ Khoản 3 Điều 98 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường nên dự án thuộc đối tượng quan trắc khí thải 

định kỳ đối với dòng khí thải theo quy định, cụ thể: 

* Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi từ máy chà mặt: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại điểm trích trên ống thoát sau hệ thống xử lý 

trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Thông số giám sát: Bụi tổng 

- Tần số giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với đối với bụi và các chất vô cơ, (Kp = 0,9, Kv =1,2) 

* Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò dầu 

truyền nhiệt: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại điểm trích trên ống thoát khí sau hệ thống xử 

lý trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2 

- Tần số giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  
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  + Hệ thống xử lý hơi axit: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B -Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với đối với bụi và các chất vô cơ, (Kp = 0,9, Kv =1,2) 

 * Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn 

chà mặt của quy trình sơn: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại điểm trích trên ống thoát sau hệ thống xử lý 

trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Thông số giám sát: Bụi tổng 

- Tần số giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với đối với bụi và các chất vô cơ, (Kp = 0,9, Kv =1,2) 

* Khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công 

đoạn sấy của quy trình sơn 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại điểm trích trên ống thoát sau hệ thống xử lý 

trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Thông số giám sát: Bụi tổng, Toluen, Xylen, Benzen 

- Tần số giám sát:  

+ Bụi tổng: 06 tháng/lần. 

+ Toluen, Xylen, Benzen: 01 năm/lần 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với đối với bụi và các chất vô cơ, (Kp = 0,9, Kv =1,2);  

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ dự án:   

- Đối với nước thải: Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan 

trắc nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Đối với khí thải: Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự 

động, liên tục (theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP). 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết: 

- Về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết tuân thủ các Điều khoản theo Quyết định phê duyệt báo cáo 

này và Chấp hành nghiêm chỉnh các Điều khoản quy định trong Luật Bảo vệ 

Môi trường năm 2020. 

- Đối với nước thải: hợp đồng với chủ nhà xưởng cho thuê (Công ty cổ 

phần đầu tư, xây dựng và thương mại Bảo Ngọc) thu gom, xử lý toàn bộ nước 

thải sinh hoạt phát sinh của dự án đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận; 

- Đối với khí thải:  

+ Bụi từ máy chà mặt: Xử lý khí thải đạt quy chuẩn hiện hành (QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9) trước khi xả ra ngoài môi trường. 

+ Khí thải lò dầu truyền nhiệt: Xử lý khí thải đạt quy chuẩn hiện hành 

(QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9) trước khi xả ra ngoài 

môi trường. 

+ Bụi sơn: Xử lý khí thải đạt quy chuẩn hiện hành (QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9) trước khi xả ra ngoài môi trường. 

+ Hơi hữu cơ: Xử lý khí thải đạt quy chuẩn hiện hành (QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, hệ số Kv=1,2; Kp= 0,9) và QCVN 20:2009/BTNMT 

trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Đối với các loại chất thải rắn (rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại) chủ dự án cam kết thu gom xử lý 

theo đúng quy định. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

- Chấp hành sự kiểm tra giám sát môi trường của các cơ quan có chức năng. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố về môi trường. 

 












































































































































































































































